
Phụ lục 2

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

(Kèm theo Báo cáo số 222/UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)

Số TT
Đoàn đại biểu Quốc hội
Số buổi tiếp dân
Số lượt công dân đã tiếp
Số đơn thư nhận
Số đơn thư chuyển
Số Cvăn trả lời
Số vụ việc giải quyết dứt điểm
Ghi chú

1. 1
TP Hà Nội *


1845
435




2. 
TP Hồ Chí Minh
250
2.752

1.874
810
33


3. 
Hải Phòng
196

172





4. 
Đà Nẵng *

854
353
224
211
06


5. 
An Giang *

2.800
1.772
287
152


6. 
7. 
Bà rịa – Vũng tàu
150

575
575




8. 
Bạc Liêu 








9. 
Bắc Giang
50
1.998
1.404
296
244



10. 
Bắc Kạn *

    79






11. 
Bắc Ninh
50 
808
633
141
37
02


12. 
Bến Tre *

3.000
1741
1741




13. 
Bình Dương 








14. 
Bình Định 
28
313
375
216
114
114


15. 
Bình Phước 
50







16. 
Bình Thuận *

286
225
188
160



17. 
Cà Mau
50
480
362
194

03


18. 
Cao Bằng *

26
198
88




19. 
Cần Thơ và Hậu Giang 








20. 
Đăk Lắk +Đăk Nông *

686
604
604
240



21. 
Đồng Nai








22. 
Đồng Tháp *


480
295




23. 
Gia Lai
50
130
184
140
84



Số TT
Đoàn đại biểu Quốc hội
Số buổi tiếp dân
Số lượt công dân đã tiếp
Số đơn thư nhận
Số đơn thư chuyển
Số Cvăn trả lời
Số vụ việc giải quyết dứt điểm
Ghi chú

24. 
Hà Giang
4

44
44

17


25. 
Hà Nam
50
792



27


26. 
Hà Tây *

1.300
400
176

04


27. 
Hà Tĩnh *

29
207
72
59



28. 
Hải Dương
140

2.500
750

05


29. 
Hòa Bình *

56
284
284
114
27


30. 
Hưng Yên *


796
725
694



31. 
Khánh Hòa *


482
482
440
03


32. 
Kiên Giang *

200
349
200

85


33. 
Kon Tom *

37






34. 
Lai Châu và Điện Biên
50

416
415
415



35. 
Lạng Sơn
50
56
336
31
14



36. 
Lào Cai *

148
134





37. 
Lâm Đồng *

1.250
520


03


38. 
Long An *

212






39. 
Nam Định








40. 
Nghệ An








41. 
Ninh Bình *

28
143





42. 
Ninh Thuận
50
579
483





43. 
Phú Thọ
71
700
341





44. 
Phú Yên
50
238
174
139
88



45. 
Quảng Bình








46. 
Quảng Nam *

110
400
115
68



Số TT
Đoàn đại biểu Quốc hội
Số buổi tiếp dân
Số lượt công dân đã tiếp
Số đơn thư nhận
Số đơn thư chuyển
Số Cvăn trả lời
Số vụ việc giải quyết dứt điểm
Ghi chú

47. 
Quảng Ngãi
45
595
650
422
229
93


48. 
Quảng Ninh *

600






49. 
Quảng Trị *


120
50
20
05


50. 
Sóc Trăng






Không có số liệu.

51. 
Sơn La *

110
85
55
43
05


52. 
Tây Ninh
50 
491
462

106



53. 
Thái Bình 






Không có số liệu.

54. 
Thái Nguyên
58

462
462
179
21


55. 
Thanh Hóa
50 
262
109
109
66



56. 
Thừa Thiên Huế








57. 
Tiền Giang *

180
348


05


58. 
Trà Vinh *

849
954
306
67
04


59. 
Tuyên Quang
53
1.100

65

07


60. 
Vĩnh Long 








61. 
Vĩnh Phúc *

1.631






62. 
Yên Bái






Không có số liệu.

* Các Đoàn đại biểu Quốc hội có báo cáo nhưng không ghi rõ số buổi tiếp công dân, nên không có số liệu thông kê.

1
1

